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[bookmark: _GoBack]A. NỘI DUNG
I. ĐẠI SỐ
1) Phương trình quy về phương trình bậc nhất một ẩn
2) Phương trình bậc nhất hai ẩn. Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn.
3) Rút gọn phân thức đại số
II. HÌNH HỌC
1. Tỉ số lượng giác của góc nhọn
2. Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông
B. BÀI TẬP
Dạng 1. Phương trình quy về phương trình bậc nhất một ẩn
Bài 1. Giải các phương trình sau:	
1) 9x(2x – 3) = 0				2) (x – 1)(3x – 6)(2x + 1) = 0

3) (4x + 2)(x2 + 1) = 0				4) 
5) (2x + 3)2 = (x – 5)2				6) (6x – 7)(3x + 4) = (7 – 6x)(x – 1)
7) (3x – 2)(x + 1) = x2 – 1 			8) – 5(4x – 1)(x – 2) = 2(1 – 4x)2
9) x2 – 8x + 12 = 0				l0) x(x – 1) = 12
Bài 2. Giải các phương trình sau:


1) 					2) 


3) 			4) 


5) 		6) 


7) 		8) 
Dạng 2. Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn
Bài 1: Giải các hệ phương trình sau:



1) 	2) 	3) 



4) 	5) 	6) 
Bài 2: Giải các hệ phương trình sau:



1)           2)         3) 



4)       5)      6) 



7) 		8) 		  9) 

Dạng 3. Bất đẳng thức và bất phương trình bậc nhất một ẩn
Bài 1: Giải các bất phương trình sau:



1) 	2)     3) 		



4)                5)       	       6) 
Dạng 4. Giải bài toán bằng cách lập phương trình và hệ phương trình






Bài 1. Chị My và chị Thanh đi mua áo sơ mi và quần tây tại một cửa hàng thời trang. Chị My mua  chiếc áo sơ mi và chiếc quần tây với giá tiền tồng cộng là  triệu đồng. Chị Thanh mua  chiếc áo sơ mi và  chiếc quần tây với giá tiền tổng cộng là triệu đồng. Hỏi giá bán mỗi chiếc áo sơ mi và mỗi chiếc quần tây? Biết rằng tất cả các áo sơ mi đều đồng giá và tất cả các quần tây đều đồng giá.

Bài 2. Trong đợt giải tỏa thu hồi đất của nhiều hộ dân để xây dựng quàng trường trung tâm của một thành phố, mỗi hộ dân được cấp lại một lô đất để tái định cư. Được biết mỗi lô đất hình chữ nhật có chiều dài gấp rưỡi chiều rộng và chu vi của lô đất là . Tính diện tích lô đất được cấp cho mỗi hộ dân.


Bài 3. Hai ngăn của một kệ sách có tồng cộng  cuốn sách. Nếu chuyền cuốn sách từ ngăn thứ hai sang ngăn thứ nhất thì số sách ở ngăn thứ hai gấp đôi số sách ở ngăn thứ nhất. Tính số sách ở mỗi ngăn lúc đầu.


Bài 4. Một nhà hàng buffet có một mức giá cho người lớn và một mức giá khác cho trè em. Gia đình ông Khanh gồm ba người lớn và bốn trė em thanh toán  đồng khi vào nhà hàng. Gia đình bà Vân gồm ba người lớn và hai trè em thanh toán đồng khi vào nhà hàng. Hỏi giá buffet của mỗi người lớn và mỗi trẻ em.




Bài 5. Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi . Nếu tăng chiều dài thêm  và tăng chiều rộng thêm  thì diện tích tăng thêm . Tính chiều dài, chiều rộng của mảnh vườn đó lúc đầu.




Bài 6. Một ô tô và một xe máy khởi hành cùng một lúc từ hai tỉnh cách nhau , đi ngược chiều và gặp nhau sau 2 giờ. Tìm vận tốc của ô tô và xe máy, biết rằng nếu vận tốc của ô tô tăng thêm  và vận tốc của xe máy giảm đi  thì vận tốc của ô tô bằng  lần vận tốc của xe máy.



Bài 7. Tìm hai số tự nhiên có tổng bằng  , biết rằng nếu lấy số lớn chia cho số nhỏ thì được thương là  và số dư là  .





Bài 8. Một chiếc xe khách đi từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Cần Thơ, quãng đường dài  km. Sau khi xe khách xuất phát  phút, một chiếc xe tải bắt đầu đi từ Cần Thơ về Thành phố Hồ Chí Minh và gặp xe khách sau đó  giờ  phút. Tính vận tốc của mỗi xe, biết rằng mỗi giờ xe khách đi nhanh hơn xe tải .




Bài 9. Trong tháng thứ nhất, hai tồ sàn xuất được  chi tiết máy. So với tháng thứ nhất, trong tháng thứ hai, tổ một sản xuất vượt , tổ hai sản xuất vượt  nên trong tháng này, cả hai tổ đã sàn xuất được  chi tiết máy. Hỏi trong tháng thứ nhất mỗi tổ sản xuất được bao nhiêu chi tiết máy?



Bài 10. Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng . Nếu giàm chiều rộng  và giữ nguyên chiều dài thì ta được một hình chữ nhật mới có diện tích nhỏ hơn diện tích lúc đầu là . Tính diện tích khu vườn lúc đầu.
Dạng 5. Hình học
5.1. Toán thực tế
	Bài 1. Từ đỉnh một tòa nhà cao 54 m, người ta nhìn thấy một ô tô đang đỗ dưới một góc nghiêng xuống là 400. Hỏi ô tô đang đỗ cách tòa nhà bao nhiêu mét? (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai).
	[image: ]

	


Bài 2. Tại một thời điểm trong ngày, một cái cây có bóng trên mặt đất dài  . Tính chiều cao của cây biết tia nắng mặt trời hợp với phương thẳng đứng một góc  (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất).

	[image: ]


	Bài 3. Tại một thời điểm trong ngày, khi tia nắng mặt trời tạo với mặt đất một góc 680, người ta đo được khoảng cách từ chân cột cờ đến điểm B dài 12 m. Tính chiều cao của cột cờ (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất).


Bài 4. Ở một thời điểm trong ngày, một cột cờ cao có bóng trên mặt đất dài . Hỏi góc giữa tia sáng mặt trời và bóng cột cờ là bao nhiêu ? (làm tròn đến phút).
	[image: ]

	Bài 5. Một cái cây bị sét đánh trúng giữa thân cây, làm thân cây ngả xuống đất, tạo với mặt đất một góc 400. Biết rằng khúc cây còn đứng cao 3 m. Tính chiều cao lúc đầu của cây (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất).
	[image: ]

	
Bài 6. Một chiếc thang dài 3,5 m. Cần đặt chân thang cách chân tường một khoảng bằng bao nhiêu mét để nó tạo với mặt đất một góc an toàn là  (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất).
	[image: Trang trí nhà bằng những chiếc thang]


5.2 Hình tổng hợp


Bài 1. Cho tam giác  vuông tại . Giải mỗi câu sau đây:


	1) Cho , giải tam giác 



	2) Cho Tính và giải tam giác 



	3*) Gọi  là tia phân giác góc  . Tính BD, CD và  biết 

         

[bookmark: _Hlk179148812]Bài 2. Cho tam giác  vuông tại A, đường cao AH. 
	1) Chứng minh AB2 = BH. BC                              2) Chứng minh AB. sin B = AC.sin C


          3) Chứng minh             4) Chứng minh  













Bài 3. Cho tam giác  vuông tại  đường cao  Vẽ đường thẳng qua  song song với  cắt tại qua kẻ đường thẳng vuông góc với cắt tại  cắt tại  Chứng minh rằng:

	1)  Tứ giác ACDM là hình chữ nhật và 	

            2)  Chứng minh  	                      

            3)  Chứng minh 









Bài 4. Cho hình chữ nhật  gọi là hình chiếu của  trên đối xứng với  qua  Đường thẳng cắt  tại 
1. Chứng minh CM. CD = CH. CA.                      
1. 
 Chứng minh 





     	3*) Vẽ hình chữ nhật  ( nằm trên ). Chứng minh là phân giác của 

4*) Chứng minh: .

Bài 5. Cho ABC vuông tại A, đường cao AH.
1) Cho BC = 8cm, BH= 2cm. Tính độ dài đoạn thẳng AB; AC, AH.
2) Trên cạnh AC lấy điểm K. Gọi D là hình chiếu của A trên BK. Chứng minh rằng: BD. BK = BH. BC.

3) Chứng minh rằng  .
Bài 6. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH
1. Cho AB = 6cm; AC = 8cm.
1. Tính BC; AH; CH.
1. Giải tam giác ABH (góc làm tròn đến độ).
1. Vẽ HI vuông góc với AC tại I. Chứng minh rằng AI. IC = IH2.
1. 
Gọi M là hình chiếu vuông góc của I trên BC. Chứng minh MI = .

 Bài 7.  Cho ABC vuông tại A, trung tuyến AM = 5cm, AB = 6cm.
1. Tính BC, đường cao AH và số đo góc B ( làm tròn đến độ).
1. Chứng minh  BC = AH.cotB + AH. cotC.
1. 



Kẻ HE  AB (E AB);  HF  AC( FAC).Chứng minh : AE.AB = AC2 – HC2.
4*) (sinC+ cosC)2 = 1 + sin AMB.
[image: ]Dạng 6. Toán nâng cao
Bài 1. Bác Bình có mảnh vườn hình vuông ABCD có cạnh bằng 10m. Ở bốn góc vườn, bác Bình muốn trồng hoa thành các hình tam giác vuông bằng nhau (hình vẽ). Hãy tính khoảng cách từ góc vườn A đến vị trí E sao cho tứ giác EFGH có chu vi nhỏ nhất. 




Bài 2. Một công ty sản xuất dụng cụ thể thao nhận được một đơn đặt hàng sản xuất  quả bóng tennis. Công ty này sở hữu một số máy móc, mỗi máy móc có thể sản xuất  quả bóng trong một giờ. Chi phí thiết lập các máy này là  nghìn đồng cho mỗi máy. Khi được thiết lập, hoạt động sản xuất sẽ hoàn toàn diễn ra tự động dưới sự giám sát. Số tiền phải trả cho người giám sát là  nghìn đồng một giờ (người này sẽ giám sát tất cả các máy hoạt động). Số máy móc công ty nên sử dụng là bao nhiêu để chi phí sản xuất là thấp nhất?




Bài 3.Một công ty du lịch dự định tổ chức một tour du lịch xuyên Việt nhân kỉ niệm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam 30 – 4 . Công ty dự định nếu giá tour là  triệu đồng thì sẽ có khoảng người tham gia. Để thu hút nhiều người tham gia, công ty sẽ quyết định giảm giá và cứ mỗi lần giảm giá  nghìn đồng/1tour thì sẽ có thêm  người tham gia. Hỏi công ty phải giảm giá tour còn bao nhiêu để doanh thu từ tour xuyên Việt đó là lớn nhất

Bài 4. Ông An có m hàng rào và muốn rào lại cánh đồng hình chữ nhật tiếp giáp với một con sông.Ông không cần rào cho phía giáp bờ sông. Hỏi ông có thể rào được cánh đồng với diện tích lớn nhất là bao nhiêu?


ĐỀ MINH HỌA
Bài 1. (2,5 điểm) Giải các phương trình và hệ phương trình sau:


1) 			2)  

3) 
Bài 2. (1,5 điểm) Giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình
Chị Liên đầu tư 700 triệu đồng vào hai khoản: mua trái phiếu doanh nghiệp với lãi suất 9% một năm và gửi tiền tiết kiệm ngân hàng với lãi suất 6,5% một năm. Cuối năm, chị Liên nhận về tất cả 58 triệu đồng tiền lãi. Hỏi chị Liên đã đầu tư vào mỗi khoản bao nhiêu tiền.
Bài 3. (1,5 điểm) Thầy Quang dạy Toán đang thiết kế một bài kiểm tra trắc nghiệm gồm hai loại câu hỏi, câu hỏi đúng/sai và câu hỏi nhiều lựa chọn. Bài kiểm tra sẽ được tính trên thang điểm 100, trong đó mỗi câu hỏi đúng/sai có giá trị 2 điểm và mỗi câu hỏi nhiều lựa chọn có giá trị 4 điểm. Thầy Quang tổng số câu hỏi nhiều lựa chọn và số câu hỏi đúng/sai là 30 câu.

a) Gọi số câu hỏi đúng/sai là x, số câu hỏi nhiều lựa chọn là y . Viết hệ phương trình biểu thị số lượng của từng câu hỏi.
b) Giải hệ phương trình trong câu a để biết số lượng câu hỏi mỗi loại trong bài kiểm tra là bao nhiêu?
Bài 4. (4 điểm) 

4.1. Trong một buổi luyện tập, một tàu ngầm ở vị trí trên mặt biển bắt đầu lặn xuống và di chuyển theo một đường thẳng tạo với mặt nước biển một góc . (Hình vẽ)
[image: ]  [image: ]
a) Khi tàu chuyển động theo hướng đó và đi được 300 m thì tàu ở độ sâu bao nhiêu so với mặt nước (làm tròn đến hàng đơn vị).
b) Giả sử tốc độ trung bình của tàu là 12 km/h thì sau bao lâu (tính từ lúc bắt đầu lặn) tàu ở độ sâu 350 mét (cách mặt nước biển 350 m) (làm tròn đến phút).
4.2. Cho tam giác MNP vuông tại M (MN < MP).


a) Biết . Tính  (làm tròn đến hàng đơn vị)




b) Lấy Q bất kì trên cạnh NP (Q khác N và P). Kẻ , kẻ . Chứng minh  và 

c) Chứng minh 
Bài 5. (0.5 điểm) Bác Minh muốn mạ kim loại quý cho các mặt xung quanh và một mặt đáy (không mạ nắp hộp) của chiếc hộp hình hộp chữ nhật có đáy là hình vuông. Hãy tính chiều cao của hình hộp chữ nhật sao cho tổng diện tích các mặt được mạ kim loại quý của chiếc hộp là nhỏ nhất biết rằng thể tích chiếc hộp là 4 dm3.

	BGH duyệt
	Tổ nhóm chuyên môn
	GV lập

	



Kiều Thị Tâm
	
	



Vũ Minh Quang
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